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001 An Lê Ngọc Nam 20/08/2001 Khu An Ninh Hạ, X. Văn Lung, TX. 

Phú Thọ, T. Phú Thọ 
X C 250239002384 31/03/2023 A1K28/23 A1 Sát hạch H 025201005962 

002 An Nguyễn Ngọc Thảo Nữ 18/06/2005 TDP Hòa Bình, P. Dương Nội, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066305000048 

003 An Nguyễn Phú Nam 13/04/2005 63 Nguyễn Quý Đức, P. Thanh Xuân 

Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lại TH 001205000862 

004 An Nguyễn Thế Nam 24/05/2005 Đông Trại, X. Đồng Quang, H. Gia Lộc, 

T. Hải Dương 
X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205002901 

005 An Phạm Thế Nam 11/03/2005 Tổ 12, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 
X A1K24/23 A1 SH lại (L+H) 001205001000 

006 An Tô Tuấn Nam 28/09/2000 P12A02, CT1, CC Hyundai, P. Hà Cầu, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011200000027 

007 Anh Bùi Phương Nữ 29/08/2002 CH 01 Nhà C18, P. Kim Giang, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019302000013 

008 Anh Đào Tuấn Nam 08/07/2005 Tổ 20, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205003764 

009 Anh Nguyễn Hoàng Nam 25/06/2005 TT TTTH ĐS, Tổ 1, P. Thịnh Liệt, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205020791 

010 Anh Nguyễn Kim Nữ 09/10/1993 Ô 12 Lô M Khu 4Ha, P. Phúc Xá, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X B2 521231001322 27/03/2023 A1K28/23 A1 Sát hạch H 001193017814 

011 Anh Nguyễn Tuệ Nữ 23/11/2004 1 Ngách 165/36, P. Khương Thượng, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304015988 
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012 Anh Nguyễn Vũ Việt Nam 05/07/2005 16 Ngõ 36 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh 

Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002395 

013 Anh Trần Hải Nữ 10/04/2005 Tổ 1, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305000816 

014 Anh Vũ Minh Nữ 03/11/2004 8 Nguyễn Quyền, P. Nguyễn Du, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304026803 

015 Ánh Nguyễn Thị Ngọc Nữ 07/10/2004 Xóm 1 Nghĩa Xá, X. Xuân Ninh, H. 

Xuân Trường, T. Nam Định 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304012178 

016 Ánh Tạ Thị Ngọc Nữ 28/09/1997 Đào Xá, X. Đông Lỗ, H. Ứng Hòa, TP. 

Hà Nội 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197006623 

017 Bách Phạm Văn Nam 28/04/2004 28 Hàng Than, P. Nguyễn Trung Trực, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204001742 

018 Châm Vũ Kiều Nữ 28/02/2001 Hoàng Long, X. Tân Hiệp, H. Yên Thế, 

T. Bắc Giang 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024301013772 

019 Châu Ngô Danh Nam 31/01/2005 P16G Viện CLCA D5 Tú Mỡ, P. Trung 

Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205000449 

020 Chi Đỗ Linh Nữ 09/07/2005 Tổ 16, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305011192 

021 Chi Hà Quỳnh Nữ 10/07/2005 Tổ 10, P. Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305007555 

022 Chính Kiều Văn Nam 12/07/1983 Khu 1 Thanh Lũng, X. Tiên Phong, H. 

Ba Vì, TP. Hà Nội 
X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001083055936 

023 Cường Nguyễn Mạnh Nam 01/06/1997 Phúc Thành, X. Quý Sơn, H. Lục Ngạn, 

T. Bắc Giang 
X C 200222006730 29/09/2022 A1K28/23 A1 Sát hạch H 024097008325 

024 Đăng Lại Tuấn Hoàng Nam 26/05/2005 23 Ngõ 695 Bạch Đằng, P. Chương 

Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205003586 

025 Đích Hoàng Hữu Nam 17/11/1984 18 Ngách 121/10 Chùa Láng, P. Láng 

Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B2 990144002658 23/05/2014 A1K28/23 A1 Sát hạch H 006084000017 

026 Đức Lê Anh Nam 29/11/2004 P50 B2, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 
X B2 010231027538 04/04/2023 A1K27/23 A1 Sát hạch H 001204015348 
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027 Đức Ngô Hoàng Nam 05/03/2005 Xóm 3, X. Đại Đồng, H. Thanh 

Chương, T. Nghệ An 
X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205022961 

028 Đức Phạm Trung Nam 21/12/1997 11 Ngách 21 Ngõ 31 Nguyễn Cao, P. 

Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097016113 

029 Dung Nguyễn Thị Nữ 14/06/2004 Châu Tiến, X. Quỳnh Mỹ, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304010104 

030 Dũng Nguyễn Duy Nam 16/12/2003 Tổ 25C Phúc Tân, P. Phúc Tân, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K21/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203031329 

031 Dũng Nguyễn Việt Nam 16/04/2005 Hòa Lạc, X. Bình Yên, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205003376 

032 Dương Nguyễn Thị Thái Nữ 28/12/2002 P208 TT 8B Ngõ 180 Ngọc Hà, P. Ngọc 

Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302019160 

033 Dương Nguyễn Thùy Nữ 10/07/2005 7/77 Đặng Xuân Bảng, Tổ 12, P. Đại 

Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305026019 

034 Dương Vũ Đình Nam 29/01/2002 32 Trần Xuân Soạn, P. Phạm Đình Hổ, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202007770 

035 Duy Nguyễn Hồ Đức Nam 23/11/2003 33/378/91 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203043133 

036 Giang Hoàng Trường Nam 10/05/2005 Tổ 16, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 
X A1K26/23 A1 SH lại (L+H) 001205001436 

037 Giang Thái Thị Hương Nữ 30/09/2002 Xóm 5, X. Diễn Phú, H. Diễn Châu, T. 

Nghệ An 
X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 064302003764 

038 Giáp Nguyễn Phạm Xuân Nam 31/01/2005 TDP 11, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001873 

039 Hà Nguyễn Thái Nam 15/11/2003 Tổ 6, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X B2 010226121025 21/09/2022 A1K28/23 A1 Sát hạch H 001203019644 

040 Hà Phạm Thị Vân Nữ 29/01/2002 Số 206 Lê Lợi, P. Lê Lợi, Q. Ngô 

Quyền, TP. Hải Phòng 
X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031302002787 

041 Hải Nguyễn Xuân Nam 17/07/2005 TT Đồng Xa, Tổ 10, P. Mai Dịch, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015868 
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042 Hải Vũ Anh Nam 25/01/2005 Tổ 18, P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà 

Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205017527 

043 Hằng Đỗ Thúy Nữ 07/11/1998 Trung Tâm, X. Sơn Đông, TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội 
X B1 011207056327 03/09/2020 A1K27/23 A1 Sát hạch H 001198005073 

044 Hiền Nguyễn Minh Nữ 08/10/2004 Dược Thượng, X. Tiên Dược, H. Sóc 

Sơn, TP. Hà Nội 

X A1K21/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304029884 

045 Hiệp Đỗ Hòa Nam 13/04/1992 Thôn 15, X. Mỹ Bằng, H. Yên Sơn, T. 

Tuyên Quang 

X B2 990129995735 12/12/2012 A1K27/23 A1 Sát hạch H 068092002289 

046 Hiệp Phạm Hoàng Nam 22/08/1998 201 F14 TT CSSV, P. Thượng Đình, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098017518 

047 Hiệp Phí Tuấn Nam 19/06/2005 Tổ 4 Khu Tân Mai, TT. Xuân Mai, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205000004 

048 Hiếu Phạm Trung Nam 15/10/1994 11 Ngách 21 Ngõ 31 Nguyễn Cao, P. 

Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

X B2 010154089145 22/11/2015 A1K27/23 A1 Sát hạch H 001094000210 

049 Hiếu Tống Văn Nam 19/09/1982 P704 CC Sông Đà, P. Văn Quán, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X B2 010149066920 24/09/2014 A1K28/23 A1 Sát hạch H 036082003991 

050 Hoàng Nguyễn Minh Nam 14/07/2001 Lô Số 4, TT Bv YHCT-BCA, P. 

Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034201000045 

051 Hồng Lê Thúy Nữ 31/10/1999 P912, Tòa Jassmine, P. Vạn Phúc, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X B2 011223098578 25/11/2022 A1K28/23 A1 Sát hạch H 001199008654 

052 Hùng Đặng Quang Nam 29/10/1988 Đội 4, X. Thanh Bình Thịnh, H. Đức 

Thọ, T. Hà Tĩnh 
X B1 010193385736 30/08/2019 A1K28/23 A1 Sát hạch H 042088006912 

053 Hương Hà Mai Nữ 10/06/2003 Tổ 13, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái 

Nguyên, T. Thái Nguyên 
X B2 191217016097 26/11/2021 A1K28/23 A1 Sát hạch H 019303001804 

054 Hương Quách Diệu Nữ 15/02/2003 Khu Sào, TT. Bo, H. Kim Bôi, T. Hòa 

Bình 
X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017303009142 

055 Huy Đỗ Quang Nam 06/11/2004 TDP Hoàng 7, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204010182 

056 Huy Lưu Danh Nam 26/07/1988 Tổ 3, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng, T. 

Cao Bằng 

X C 010116074011 20/12/2011 A1K28/23 A1 Sát hạch H 004088003965 
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057 Huy Nguyễn Đức Nam 01/07/1992 18 Ngô Quyền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X B2 010142048635 23/07/2014 A1K28/23 A1 Sát hạch H 001092027931 

058 Huy Nguyễn Quang Nam 19/06/2005 Số 01 Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002546 

059 Huy Vũ Quang Nam 02/02/2005 TDP 5, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205020331 

060 Huyền Bùi Ngọc Nữ 11/12/2004 Số 26 Ngõ 168 Ngọc Hà, P. Ngọc Hà, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304028576 

061 Huyền Ngô Thanh Nữ 21/10/2003 Cẩm Xuyên, X. Xuân Cẩm, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303000570 

062 Khánh Cao Nam Nam 21/09/2003 211 C5, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X B2 010236037802 16/06/2023 A1K28/23 A1 Sát hạch H 001203006585 

063 Khánh Nguyễn Ngọc Nam 28/12/2004 Số 44 Ngõ 612/50 La Thành, P. Giảng 

Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204026372 

064 Khánh Phùng Gia Nam 27/11/2004 Tổ 28, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204031680 

065 Lâm Nguyễn Bá Nam 05/05/2005 Xóm Ngánh, Ngọc Than, X. Ngọc Mỹ, 

H. Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205024507 

066 Linh Bùi Khánh Nữ 04/07/2004 16 Ngõ 4 Đặng Văn Ngữ, P. Trung Tự, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010304000005 

067 Linh Nguyễn Gia Nữ 04/06/2005 11 Tổ 31 An Thành, P. Yên Phụ, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305005134 

068 Linh Nguyễn Khánh Nữ 17/09/2003 Tổ 11, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303019419 

069 Linh Nguyễn Trần Khánh Nữ 13/01/2005 230 Nguyễn Lương Bằng, P. Quang 

Trung, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305010221 

070 Linh Nguyễn Văn Nam 16/02/1986 Tổ 3, P. Cự Khối, Q. Long Biên, TP. Hà 

Nội 
X B2 010176025316 21/03/2017 A1K27/23 A1 Sát hạch H 035086000904 

071 Linh Phạm Phương Nữ 25/05/2005 P306 P2 ĐTVH, P. Giang Biên, Q. 

Long Biên, TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305004155 
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072 Linh Vũ Dư Thùy Nữ 19/05/2001 76B Ngõ 41 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301010138 

073 Linh Vũ Thị Mỹ Nữ 29/04/1995 Đông Giao, X. Lương Điền, H. Cẩm 

Giàng, T. Hải Dương 
X B1 011206096403 08/05/2020 A1K24/23 A1 SH lại TH 030195006194 

074 Loan Nguyễn Hồng Nữ 07/05/1984 P13 K12B, P. Nam Đồng, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001184002040 

075 Lộc Đoàn Quách Nam 15/08/2001 Tổ 16, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017201000053 

076 Lương Lê Văn Nam 19/05/1992 Thôn 3, X. Thọ Vực, H. Triệu Sơn, T. 

Thanh Hóa 

X D 380108392804 02/11/2017 A1K28/23 A1 Sát hạch H 038092027606 

077 Ly Tô Hương Nữ 26/10/2003 P111 E5, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025303000071 

078 Mạnh Trần Tiến Nam 08/10/2003 P508 C21, P. Thanh Xuân Bắc, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203035770 

079 Minh Giàng A Nam 11/01/2004 Bản Háng Á, X. Rạng Đông, H. Tuần 

Giáo, T. Điện Biên 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011204006987 

080 Minh Hoàng Quốc Nam 05/05/2004 87 Phố Vọng, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K24/23 A1 SH lại TH 001204045353 

081 Minh Lê Vũ Nguyệt Nữ 12/11/2002 TDP Số 14, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302006407 

082 Minh Phùng Huy Nam 25/11/2002 Số 8 Ngách 226/3 Lê Duẩn, P. Trung 

Phụng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B1 010231030985 26/04/2023 A1K27/23 A1 Sát hạch H 001202016757 

083 Minh Tô Tuấn Nam 08/06/2005 CC Hyundai, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011205000025 

084 Minh Vũ Anh Nam 15/01/2005 301 E8, P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lại TH 001205001042 

085 Mỹ Nguyễn Diệu Nữ 06/07/2005 4A Tổ 15, P. Láng Thượng, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305010973 

086 Nam Lý Lê Phương Nam 10/05/1999 2 Ngõ Đồng Nhân, P. Đồng Nhân, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X B2 010237023024 20/03/2023 A1K27/23 A1 Sát hạch H 001099023377 
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087 Nam Nguyễn Huy Nam 04/09/2002 Xóm 3 Đồng Bụt, X. Ngọc Liệp, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K23/23 A1 SH lại TH 001202009640 

088 Nam Phạm Chí Phương Nam 13/08/2005 27 Ngách 462/49 Đường Bưởi, P. Vĩnh 

Phúc, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205013235 

089 Nam Vũ Đình Nam 25/05/1987 32 Trần Xuân Soạn, P. Phạm Đình Hổ, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X B2 010147084711 25/11/2014 A1K27/23 A1 Sát hạch H 001087026184 

090 Nga Đỗ Thị Nữ 29/06/1997 Cao Hậu, X. Hoàng Giang, H. Nông 

Cống, T. Thanh Hóa 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038197030896 

091 Ngân Vũ Thị Nữ 08/03/2005 Thôn Mới, X. Tốt Động, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305046589 

092 Ngọc Đoàn Hồng Nữ 12/08/2003 Xóm 8, X. Xuân Bắc, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303012928 

093 Ngọc Nguyễn Hồng Nữ 27/06/2005 34 Nhà T, TTVPP Hồng Hà, 190 Lò 

Đúc, P. Đống Mác, Q. Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305005654 

094 Ngọc Phùng Bảo Nữ 06/10/2004 Tổ 81, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304004456 

095 Ngọc Trịnh Tuấn Nam 07/02/2005 P111+112, B24 Nam Thành Công, P. 

Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205024394 

096 Nhật Đào Ngọc Nam 09/02/2004 Kha Lý, X. Thụy Quỳnh, H. Thái Thụy, 

T. Thái Bình 
X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204004967 

097 Như Phạm An Nữ 06/06/2005 A19 TT Du Lịch, Tổ 14, P. Nghĩa Đô, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305011918 

098 Phương Đỗ Hà Nữ 17/06/2005 305 Nhà 346 Ngõ 1 Phan Đình Giót, P. 

Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305004466 

099 Quân Đặng Minh Nam 23/06/2005 302 E10 Thành Công, P. Thành Công, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205021394 

100 Quân Nguyễn Trọng Minh Nam 12/07/2003 15 Cao Thắng, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203002847 

101 Quang Dương Nhật Nam 14/04/2005 27 Bát Sứ, P. Hàng Bồ, Q. Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205026039 
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102 Quang Lê Vũ Nhật Nam 25/03/2005 24 Dãy C BT6, ĐT Mỹ Đình 2, TDP 14, 

P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002265 

103 Quang Nguyễn Ngọc Nam 02/08/2001 B46 TT2 KĐT Văn Quán, Yên Phúc, P. 

Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201005154 

104 Quang Phạm Văn Nam 15/10/1989 Hòa Tiến, X. Hùng Sơn, H. Hiệp Hòa, 

T. Bắc Giang 

X B2 010230032568 18/05/2023 A1K28/23 A1 Sát hạch H 024089001814 

105 Quang Trần Xuân Nam 09/03/2005 Tổ 67, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001936 

106 Tam Trương Văn Nam 20/02/2000 Đội 8, X. Nghĩa Đồng, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036200018093 

107 Thái Bạch Quốc Nam 03/10/2002 Số 6 Tổ 12, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202007475 

108 Thái Bùi Quốc Nam 24/05/1989 X. Thụy Hưng, H. Thái Thụy, T. Thái 

Bình 

X B2 010200062892 21/07/2020 A1K27/23 A1 Sát hạch H 034089005731 

109 Thắng Nguyễn Mạnh Nam 10/11/1987 TDP Hòa Bình, TT. Hoa Sơn, H. Lập 

Thạch, T. Vĩnh Phúc 

X B2 260154013259 23/09/2015 A1K28/23 A1 Sát hạch H 026087000373 

110 Thắng Tô Đức Nam 12/07/2005 Tổ 25, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205021734 

111 Thành Ngô Đình Nam 09/03/2005 Tổ 3 Bằng A, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205006735 

112 Thành Nguyễn Trọng Nam 26/11/2004 58 Trần Vỹ, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 231204000082 

113 Thành Nguyễn Xuân Nam 28/04/2004 7 Q3 Tổ 25, P. Tương Mai, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204019892 

114 Thảo Đỗ Phương Nữ 29/11/1982 68 Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X B2 011130001436 27/09/2013 A1K27/23 A1 Sát hạch H 001182020352 

115 Thiêm Bùi Đức Nam 28/02/1999 Khu 1, P. Yên Giang, TX. Quảng Yên, 

T. Quảng Ninh 
X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022099001627 

116 Thìn Hoàng Văn Nam 21/07/1988 TDP Tháp, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X B2 010142051866 07/08/2014 A1K28/23 A1 Sát hạch H 038088000023 
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117 Thơm Nguyễn Thị Hồng Nữ 01/01/2002 Đào Xá, X. Cao An, H. Cẩm Giàng, T. 

Hải Dương 
X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302003301 

118 Thông Lại Thế Nam 11/08/2002 Thôn 4, X. Yên Bình, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X B2 010224101764 12/08/2022 A1K28/23 A1 Sát hạch H 001202041636 

119 Thụ Nguyễn Khánh Nam 14/06/1984 Tổ 34, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X B2 010145055865 22/08/2014 A1K28/23 A1 Sát hạch H 001084012139 

120 Thương Nguyễn Văn Nam 15/10/1997 Xóm 1, X. Giao Tân, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036097008853 

121 Thủy Nguyễn Trọng Nam 05/05/1996 Duyên Ứng, X. Lam Điền, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X B2 010194404852 11/10/2019 A1K28/23 A1 Sát hạch H 001096044789 

122 Toàn Ngô Văn Nam 21/08/2004 Thôn 6, X. Phú Cát, H. Quốc Oai, TP. 

Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204048563 

123 Trà Bùi Thu Nữ 31/05/2004 TDP 2 Miêu Nha, P. Tây Mỗ, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304000109 

124 Trang Lê Hiền Nữ 05/03/2005 P501 D1 TT Bộ NN&PTNT, P. Phương 

Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305002250 

125 Trang Lê Thị Lệ Nữ 14/10/1998 Phú Cường, X. Khánh Phú, H. Yên 

Khánh, T. Ninh Bình 
X A1K21/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037198006638 

126 Trang Lê Thị Nữ 21/07/2004 Thôn 3, X. Hoằng Thái, H. Hoằng Hóa, 

T. Thanh Hóa 
X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304004001 

127 Trang Nguyễn Linh Nữ 28/10/2004 24A Trần Hưng Đạo, P. Phan Chu Trinh, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304016267 

128 Trang Nguyễn Thị Nữ 11/11/2000 Thôn 10, X. Xuân Giang, H. Thọ Xuân, 

T. Thanh Hóa 
X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038300017091 

129 Trang Vũ Hà Nữ 21/08/2001 Khu Đầu, TT. Hưng Nhân, H. Hưng Hà, 

T. Thái Bình 
X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034301007160 

130 Trang Vũ Thị Thùy Nữ 11/08/2003 Thôn Đông Đô Kì, X. Đông Đô, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 
X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303003604 

131 Trung Nguyễn Đình Nam 23/03/2003 46 Trương Định, P. Tương Mai, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203018282 
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132 Trung Nguyễn Hữu Nam 21/06/2001 Xóm 2 Bắc, X. Kim Nỗ, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201017270 

133 Trung Phạm Đình Nam 05/01/2000 Số 31 Ngõ 163 Hồng Hà, P. Phúc Xá, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K23/23 A1 SH lại TH 001200038635 

134 Trường Ngô Tiến Nam 15/07/2004 56 Nguyễn Thái Học, P. Yết Kiêu, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 
X B2 010234039817 27/06/2023 A1K28/23 A1 Sát hạch H 001204010437 

135 Trưởng Chu Văn Nam 22/08/1997 Thôn Nà Choong, X. Nông Thượng, 

TX. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006097002581 

136 Tú Ngô Đình Nam 08/09/2002 Tổ 5C, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X B1 010224153037 25/11/2022 A1K28/23 A1 Sát hạch H 001202003585 

137 Tuấn Bùi Văn Nam 05/10/1996 Xóm Mới Nang, X. Văn Nghĩa, H. Lạc 

Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017096007079 

138 Tuấn Nguyễn Anh Nam 26/12/1983 Tổ 14, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X B1 010155040301 21/03/2015 A1K28/23 A1 Sát hạch H 231083000004 

139 Tuấn Nguyễn Tiến Nam 23/09/1981 Tổ 12, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà 

Nội 

X C 010110050255 21/10/2011 A1K28/23 A1 Sát hạch H 030081007514 

140 Tuấn Nguyễn Văn Nam 14/03/2005 Số 7 Tổ 16, P. Thanh Xuân Trung, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027205000015 

141 Tùng Nguyễn Thanh Nam 12/12/1981 4 Ngách 162/33 Khương Đình, P. Hạ 

Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001081018137 

142 Tùng Nguyễn Thanh Nam 01/03/2005 19 Ngõ 269 Lạc Long Quân, Tổ 1, P. 

Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002036 

143 Tùng Trần Như Nam 07/10/1999 Số 8 Hẻm 173/75/32 Hoàng Hoa Thám, 

P. Ngọc Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X B2 010181120891 25/12/2018 A1K28/23 A1 Sát hạch H 001099019748 

144 Tùng Trần Sơn Nam 08/08/2003 Số 23/135 Nguyễn Văn Cừ, P. Ngọc 

Lâm, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203023462 

145 Tùng Vũ Xuân Nam 07/04/2000 137 Tổ 13, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200000945 
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146 Uyên Khúc Bạch Tú Nữ 06/10/2000 82 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X B1 011224038575 20/05/2022 A1K27/23 A1 Sát hạch H 0013000034528 

147 Vi Nguyễn Thị Hà Nữ 19/09/1999 32Z8, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 
X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199036989 

148 Việt Trịnh Quốc Nam 15/07/1993 Trung An, X. Thụy Liên, H. Thái Thụy, 

T. Thái Bình 

X A1K28/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034093007122 

149 Vinh Lý Thành Nam 18/01/2005 155 Hoa Bằng, Tổ 10, P. Yên Hòa, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002145 

150 Vinh Phạm Quang Nam 20/05/2005 Tổ 5 Ninh Phúc, P. Nhân Chính, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205003152 
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